
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 961/TM-BVT 

V/v: Đề nghị báo giá chi phí Mua vật tư điện 

nước năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên.   

Điện Biên, ngày 02 tháng 04 năm 2026 

  

Kính gửi:   Các đơn vị cung cấp hàng hóa. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 

của Quốc hội sửa đổi,bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài 

sản công; 

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 

111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 cuả Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu 

hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

      Căn cứ Quyết định số 576/QĐ - SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên V/v Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn 

vị SNCL thuộc Sở Y tế giai đoạn 2022-2026; 

       Căn cứ dự trù của các khoa phòng, tổng hợp dự trù của Phòng Tổ chức hành 

chính Mua vật tư điện nước năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.  

Để đảm bảo có đủ vật tư điện nước năm 2026 phục vụ cho công tác chuyên 

môn tại các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Điện Biên đề nghị các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa gửi 

báo giá đến Bệnh viện tỉnh Điện Biên để bệnh viện tổ chức xem xét, đánh giá 

thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật. 

1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên 

Mã số thuế: 5600179012. 
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Người Đại diện: Ông Phạm Tiến Biên  Chức vụ: Giám đốc 

2. Danh mục hàng hóa đề nghị báo giá:  

(Chi tiết theo danh mục đính kèm) 

3. Mục đích:  

Làm căn cứ xác định giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

4. Điều kiện cung cấp dịch vụ:  

Là đơn vị được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh các hàng hóa trên. 

5 .Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn 

Chức vụ: Thành viên tổ chuyên gia đấu thầu 

Số điện thoại: 0588274444 

Địa chỉ Email: tochuyengiadauthaubvt@gmail.com  

 6. Cách tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Điện Biên (Tổ 10, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên). 

7. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02/04/2026 đến trước 17h ngày     

10/04/2026. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

8. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

10/04/2026. 

9. Mẫu báo giá: Theo Phụ lục đính kèm. 

10. Thời gian cung cấp hàng hóa dự kiến: 12 tháng. 

11. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên trân trọng cảm ơn./. 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Trang TTĐTBV,  

- Lưu VT, TCG,TCHC. 

 

 

 

 

 
 TS.BS. Phạm Tiến Biên 
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PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời số 961/TM-BVT, ngày  02/04/2026 của  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên) 

STT Danh mục hàng 

hóa 

Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng Ghi 

chú 

1 Bóng LED 20W  

Công suất: 20w 

Quang thông: từ 1650lm đến 

2800lm 

Điện áp hoạt động: 150v – 

250v/50Hz 

Tuổi thọ: 20.000 – 30.000 giờ 

Đui đèn: E27 

Kích thước: loại trụ A95 

Cái 70  

2 Băng tan  

Vật liệu: PTFE 

Độ dày: 0.075 mm 

Kích thước: 1/2 x 10m 

Cuộn 100  

3 Bóng tuýp LED  

Kích thước: chiều dài 1,2m  

Loại đèn T8 

Vật liệu: thuỷ tinh 

Công suất: 18w 

Điện áp: AC 170 – 250v 

Tuổi thọ: 20.000 – 30.000 giờ 

Cái 200  

4 Bóng tuýp LED  

Kích thước: chiều dài 60 cm 

Công suất: 8w 

Điện áp hoạt động: AC 175 – 265v 

Chất liệu: thuỷ tinh 

Tuổi thọ: 20.000 giờ 

Cái 30  

5 Đèn âm trần  

Đèn downlight tròn AT10 viền 

bạc/vàng  

Công suất: 8W 

Quang thông(Lm): 800 

Kích thước (mm): Ø118x33 

Khoét lỗ (mm): Ø90 

Cái 80  

6 
Đèn tuýp LED 

bán nguyệt  

Công suất: 36w 

Điện áp: AC 175 – 265v 

Quang thông: 1700lm – 4300lm 

Vật liệu: nhựa Pc cao cấp 

Tuổi thọ: 25.000 – 50.000 giờ 

Bộ 100  



4 

 

 
 

7 Bát sen  

Đường kính mặt sen 8 – 12cm 

Dây sen: chiều dài từ 150cm – 

200cm 

Cái 50  

8 Dây sen tắm  

Chiều dài 1,5m 

Kích thước ren nối: ren trong 

Chất liệu: vỏ inox 304 

Cái 50  

9 
Vòi Sen tắm 

nóng lạnh  

Áp lực nước: 16Mpa Màu sắc: 

CROM  

Chất liệu: Đồng  

Chức năng: Nóng và lạnh 

Bộ 06  

10 
Dây điện 

2x2,5mm 

Kết cấu ruột dẫn: đồng ủ mềm 

nhiều sợi vặn xoắn 

Số lõi: 2 lõi 

Tiết diện danh định: 2x2,5 mm 

Cấp độ điện áp: 300/500v 

Chất liệu cách điện: nhựa pvc 

Đường kính tổng: khoảng 5.6x9.3 

mm 

Mét 200  

11 Dây điện 2x1mm 

Loại dây: dây đôi mềm 

Kết cấu ruột: 2 lõi 

Tiết diện danh định: 2x1.0mm 

Vật liệu: lõi đồng nguyên chất 

Cấp điện áp: 300/500v 

Đường kính tổng: khoảng 

3.0x6.0mm 

Mét 200  

12 Đế âm Sino 
Kích thước: w65 x L106 x H40mm 

Chất liệu: nhựa pvc tự chống cháy 
Cái 150  

13 Dây cấp chậu 

Chiều dài: 60cm 

Kích thước ren: 2 đầu ren trong 

Chất liệu vỏ: nhựa dẻo cao cấp 

Chất liệu lõi: cao su non 

Tán ( đai ốc ): inox 

Cái 50  

14 Xịt bồn cầu  

Chất liệu: nhựa ABS 

Dây xịt: chiều dài 120mm 

Áp lực nước:0,05 – 0,75Mpa 

Kiểu dáng:cầm tay 

Bộ 50  

15 Hạt công tắc  Điện áp định mức:220v Cái 100  
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Dòng điện dịnh mức: 16A 

Chất liệu: nhựa polycarbonate 

Tiếp điểm: mạ bạc 

Loại công tắc: 1 chiều 

16 Hộp số quạt trần  

Điện áp vào: 220v 

Tần số: 50Hz 

Cấp độ điều khiển: 5 cấp độ 

Công suất:từ 50w đến 80w 

Loại điều khiển: nút vặn cơ 

Cái 70  

17 Lõi sen tắm  

Chất liệu: nhựa chịu nhiệt cao 

Kích thước: phi 35mm 

Áp lực nước: thường 0,05Mpa – 

0,75Mpa 

Cái 30  

18 Quạt trần  

140cm/75W 

Tốc độ gió : 5 tốc độ 

Chiều dài ti : 45cm 

Số cánh quạt : 3 cánh 

Lưu lượng gió : 252,66 m3/phút 

Nguồn điện áp : 220V – 240V / 

50Hz – 60Hz 

Bộ 15  

19 Quạt treo tường  

Loại:Quạt treo tường 2 dây 

Sải cánh:45cm 

Công suất:50W 

Điện áp:220V – 50Hz 

Lưu lượng gió:66,5m³/phút 

Hiệu suất năng lượng:1,3m3/min/W 

Cái 06  

20 Mặt 2 ổ Sino 

Điện áp định mức: 10A- 16A 

Loại ổ cắm: đôi chấu 

Chất liệu: nhựa PC chịu nhiệt 

Kích thước: 120x70 

Cái 100  

21 Máng tuýp đơn  

Loại sử dụng: 1 bóng 

Kích thước:120mm 

Chất liệu: sơn tĩnh điện 

Điện áp: 220v 

Công suất bóng: 18w 

 

Cái 50  

22 Máng tuýp đôi  
Loại bóng sử dụng: 02 bóng 

Chiều dài: 1200mm 
Cái 30  
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Chất liệu: thép sơn tĩnh điện 

Đầu đui: nhựa chịu nhiệt 

Điện áp: 220v 

23 Ghen hộp  

Kích thước: 24x14mm 

Chiều dài: 2m 

Chất liệu: nhựa PVC cao cấp 

Cây 100  

24 Mặt 2 công tắc  

Chất liệu: nhựa polycarbonate 

Điện áp định mức: 220v – 250v AC 

Dòng điện tải: 10A - !6A 

Kích thước mặt; 86x86mm 

Cái 50  

25 Mặt 1 công tắc  

Chất liệu: nhựa polycarbonate 

Điện áp định mức: 220v – 250v AC 

Dòng điện định mức: 10A 

Kích thước: 70x120mm 

Cái 50  

26 Attomat đôi 20A  

Dòng điện định mức: 20A 

Điện áp định mức: 230v/400v AC 

Số cực: 2p 

Tần số: 50Hz 

Cái 20  

27 Tụ quạt 2,2 mi  

loại tụ: tụ xoay chiều CBB61, điện 

dung: 2,2, điện áp định mước: 

400VAC, tần số: 50Hz 

 

Cái 100  

28 Bi quạt 6203 

Mã sản phẩm: 6203 

Kích thước: 17mmx40mmx12mm 

Loại: vòng bi cầu rãnh sâu 

Khối lượng: 0,065 

Vật liệu: thép chịu lực, vòng cách 

thép dập 

Cái 100  

29 Bình nóng lạnh  

Dung tích: 30L 

Loại bình: gián tiếp 

Công suất: 2500w 

Điện áp:220v 

Chất liệu: ruột bình tráng men titan, 

thanh đót bằng đồng 

Kích thước: 447x447x380 

Bộ 02  

30 Vòi cổ ngỗng  

Chất liệu: thép không gỉ 

Kích thước: cao từ 300mm – 

400mm 

Cái 30  
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Áp lực nước: từ 0,6 Mpa đến hơn 

8bar 

31 Vòi gạt đồng  

Chất liệu: đồng thau tay gạt 

inox201 

Kích thước: DN15 

Áp lực làm việc: 10 Bar 

Loại vòi: vòi tay gạt 

Cái 100  

32 Van phao D15 

Sanwa FV-15 DN15 Thân van: 

Đồng 

Phao: HDPE 

Gioăng làm kín: PTFE 

Nhiệt độ làm việc: -10 đến 80 độ C 

Áp suất làm việc: 200PSI 

Kiểu lắp đặt: Kết nối ren 

Cái 05  

33 Van phao D20 

Thân van: Đồng 

Phao: HDPE 

Gioăng làm kín: PTFE 

Nhiệt độ làm việc: -10 đến 80 độ C 

Áp suất làm việc: 200PSI 

Kiểu lắp đặt: Kết nối ren 

Cái 15  

34 Vòi chậu rửa tay  

Chất liệu: Đồng thau 

Van điều khiển bằng sứ có độ bền 

cao 

Chất liệu mạ: Crom, niken 

Kich thước Chiều cao đầu vòi H1: 

41 mm 

Kích thước chiều cao vòi H: 140 

mm 

Kích thước chiều dài vòi L: 150 

mm 

Cái 30  

35 Attomat 3 pha  

Dòng định mức: 250A 

Số cực: 3 pha 

Điện áp: 380 

Điện áp cách điện: 690v – 1000v 

Loại: MCCB 

Cái 01  

36 Cốt đồng 185 

Tiết diện dây cáp: 185mm 

Chất liệu: đồng nguyên chất 

Đường kính trong: 18,5mm 

Cái 08  
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Loại: đầu cốt bít 

37 Đèn pha LED  

Công suất: 200w 

Điện áp: 220v 

Quang thông: từ 18.000lm đến 

27.000lm 

Hiệu suất sáng: 100 – 135lm 

Chíp led: SMD 

Nhiệt độ màu: 6500k 

Tuổi thọ: 30.000 – 50.000 giờ 

Bộ 05  

38 Đèn LED panel   

Công suất: 50w 

Kích thước: 600x600 

Điện áp: 220v 

Quang thông: 3000lm – 5900lm 

Tuổi thọ: 25.000 – 50.000 giờ 

Chất liệu: khung hợp kim nhôm sơn 

tĩnh điện, mặt mica tản quang 

Bộ 16  

39 Ống 20  

Đường kính ngoài: 20mm 

Độ dày thành ống: 1,5mm 

Áp suất làm việc: PN20 

Chiều dài: 100m 

Màu sắc: đen xọc xanh 

Mét 100  

40 Phụ kiện bệt ấn 

Loại: bộ xả 2 ấn 

Áp lực nước: 0,05 Mpa -0,75 Mpa 

Độ cao cột xả: 200mm – 300mm 

Đường kính nút ấn: phi 38mm 

Dây cấp nước: dài 400mm – 

600mm 

Chất liệu: inox 304 

Bộ 30  

41 
Chân quỳ sen 

tắm 

Kiểu dáng: Chữ Z. 

Chất liệu: Đồng thau. 

Bề mặt: Mạ Crom/Niken sáng bóng. 

- Số lượng: 1 cặp (2 chiếc). 

- Phụ kiện đi kèm: 2 chụp ren 

(rosette). 

Cái 20  

42 
Cút ren trong 25 

PPR  

Kích thước: đường kính trong 

25mm, ren trong1/2 ich 

Vật liệu: nhựa polypropylene 

Vật liệu ren: bằng đồng 

Cái 36  
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Áp suất làm việc: PN20 

Màu sắc: xanh 

43 
Cút ren ngoài 25 

PPR  

Kích thước ống PPR phi 25mm 

Kích thước ren ngoài:3/4 inh 

Chất liệu: nhựa PPR 

Áp suất làm việc PN20 

Cái 16  

44 
Tê ren trong 25 

PPR  

Chất liệu: nhựa PPR 

Áp suất làm việc: PN20 

Màu sắc : xanh 

Phương pháp kết nối: hàn nhiệt và 

vặn ren 

Cái 08  

45 Bịt 110 

Đường kính 110mm 

Vật liệu: nhựa upvc 

Áp suất: PN16 

Màu sắc: xám nhạt 

Cái 07  

46 Cút 20  

Kích thước: đường kính ngoài 

20mm 

Áp suất làm việc PN16 

Chất liệu: nhựa HDPE 

Cái 04  

47 Tê 20  

Kích thước D20 

Kiểu kết nối vặn ren  

Chất liệu nhựa HDPE 

Áp suất làm việc PN16 

Màu sắc : đen 

Cái 06  

48 Cút ren trong 20  

Kích thước DN 20mmx1/2 ren 

trong 21mm, vật liệu nhựa HDPE, 

màu sắc thường là màu đen, kiểu 

kết nối một đầu vặn ren phi 21 một 

đầu siết chặt ống HDPE D20 

Cái 08  

49 Béc tưới 

Bán kính: 0.9 – 1.1m 

Lưu lượng: 15 – 26l/h 

Áp suất: 2 – 4bar 

Chất liệu: nhựa pp 

Cái 08  

50 Máy hàn ống  

Điện áp: 220v – 50/60Hz 

Công suất: 800w 

Dải nhiệt độ: 0 – 300 độ c 

Đường kính hàn: phi 20 đến phi 63 

mm 

Bộ 01  
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51 Vòi sen lạnh 

Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 

MPa 

Chế độ nước: Xả sàn và tay sen 

Chất liệu chủ yếu: Đồng 

Chất liệu mạ: Crom, Niken 

Một chế độ xả lạnh 

Bộ 04  

52 Cưa máy  

Makita DCS4610 

Chiều dài thanh cưa: 400mm-16" 

Bước răng 3/8" 

Dung tích: 45.1mL 

Công suất động cơ: 1.7kW / 2.3PS 

Bình chứa nhiên liệu: 0.37L 

Bình cấp dầu cưa xích: 0.25L 

Trọng lượng: 4.75kg 

Cái 01  

53 
Máy cắt gạch 

không bụi 

Điện áp 220v/ 50Hz - Công suất 

1.400w  

 Khả năng cắt tối đa 40 mm - 

Đường kính lưỡi 125 mm 

 Kích thước (LxWxH): 

231x220x179 mm - Trọng lượng 

3.0 

Cái 01  

54 Máy cắt cỏ pin 

Tốc độ không tải: 0-5500 / 0-6500 

rpm 

Đường kính lưỡi cắt: 255mm 

Cái 01  

55 Phi nhựa 220L 

Thùng phuy nhựa 220L  

Nguyên liệu: HDPE nguyên sinh  

- Dung tích: 220 lít (31 Gallon)  

Cái 02  

56 Vít nở sắt phi 12 

Đường kính thân: phi 12mm 

Chiều dài: M12x60 

Vật liệu: thép carbon 

Cấu tạo: thân bu lông, áo nở 

Cái 20  

57 Chậu rửa tay 

Lavabo tro tường: dài 400 – 

500mm, rộng 350 – 430mm, cao 

150 – 220mm 

Cái 03  
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58 Xi phông chậu 

Chất liệu: nhựa pc 

Đường kính ống xả: phi 32 – 34mm 

Kích thước chiều dài: 12 – 25cm 

Loại nút xả: xả lật 

Bộ 50  

59 Ống 34 PVC  

Đường kính ngoài: 34mm 

Chất liệu: nhựa upvc 

Độ dày: 1,6mm 

Chiều dài: 6m/cây 

Cây 10  

60 Cút 34 PVC  

Đường kính: phi 34mm 

Góc rẽ: 90 độ 

Chất liệu: nhựa upvc 

Cái 10  
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PHỤ LỤC 2. 

(kèm theo Công văn số  961/TM-BVTngày  02/04/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh) 

Tên đơn vị:  

Địa chỉ:  

Số điện thoại: 

Số Fax:  

Địa chỉ Email (nếu có):  

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 

 

[Tên đơn vị cung cấp hàng hóa] xin gửi tới bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên lời chào trân 

trọng. 

[Tên đơn vị ] Là nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực 

………………………………………..  

Chúng tôi được biết quí Cơ quan đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói 

thầu [tên gói thầu] Tên đơn vị cung cấp hàng hoá [ghi tên địa chỉ của nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 

chỉ của các thành viên liên danh] nhận thấy có đủ khả năng hoàn thành tốt công tác cung cấp 

hàng hoá cho gói thầu nêu trên vì vậy chúng tôi xin gửi tới quí bệnh viện báo giá ( gửi kèm 

các tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu)chi tiết như sau: 

1.Báo giá cung cấp hàng hoá dịch vụ: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Mô tả hàng hóa 

(thông số, quy cách, 

xuất xứ…) 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1       

2       

…   
  

  

 Cộng:     

 Thuế giá trị gia tăng …..%     

 Tổng cộng:     

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày….. tháng …. năm …… 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doang nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy dịnh của pháp luật về 

doanh nghiệp 

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                           ......, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

                                                ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP  

                                                                          (Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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